
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCD

Số (No): 1447471

Ngày (Date) 03 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-023

Địa chỉ (Address): Số 159 đường Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội,Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG - Số TK: 2200201225974 - Tại NH:

Ngân hàng Agribank

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Ngọc Thơm

Mã số thuế (Tax code): 0309391503 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): 12/14/18 đường 49, khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh,

Mã khách hàng (Customer's Code): PD16000242437

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025 đến ngày

30/11/2025
kWh 1.904 - 6.079.000

 (kèm theo bảng kê số 1413742595 ngày 03 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.079.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 486.320

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
6.565.320

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG
Ngày ký: 03/ 12/ 2025   14:19:55

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

Số 159 đường Trần Phú, Phường Hà Đông,TP.Hà Nội,Việt Nam
MST: 0100101114-023

19001288

Số bảng kê: 1413742595

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 1447471 ngày 03 tháng 12 năm 2025 )

Khách hàng Công ty TNHH một thành viên thương
mại và dịch vụ Ngọc Thơm

Địa chỉ 12/14/18 đường 49, khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh,

Điện thoại 0973000359

Email dangxuanngoc@ngocthom.com.vn

Mã số thuế 0309391503

Địa chỉ sử dụng điện Thửa 159 (thửa cũ C6) khu Đấu giá Ngô Thì Nhậm, Phường
Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Mục đích sử dụng điện 100 % Kinh doanh - Giờ bình thường
100 % Kinh doanh - Giờ cao điểm
100 % Kinh doanh - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Dưới 380V

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại, địa chỉ email,
chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Tháng 11/2025 (30 ngày từ 01/11/2025 đến 30/11/2025 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

2214004148

Khung giờ bình thường 1 11.785 10.829 956

Khung giờ cao điểm 1 4.112 3.756 356

Khung giờ thấp điểm 1 6.322 5.730 592

Tổng: 1.904

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 3.152 956 3.013.312

Khung giờ cao điểm 5.422 356 1.930.232

Khung giờ thấp điểm 1.918 592 1.135.456

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 1.904

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 6.079.000

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 486.320

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 6.565.320

Mã khách hàng

PD16000242437

Số tiền thanh toán

6.565.320 đồng

Hạn thanh toán

10/12/2025

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm hợp
đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị Quý
khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ https://evnhanoi.vn 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch vụ hoặc
quét mã QR Code để thanh toán trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNHANOI

số 69, phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội

19001288

evnhanoi@evnhanoi.vn

https://www.facebook.com/Ngoinhaevnhanoi

EVN HANOI - TCT Điện lực TP Hà Nội

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ
ĐÔNG
Ngày ký: 03/ 12/ 2025   14:19:55

#
#
#
#


Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi đồng.


